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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày18tháng 2năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử
sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ
và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản

quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 05 tháng 4 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành

văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-СР
ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện
pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của

Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm,
dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của

Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BTTTT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật

hoạt động báo in, báo điện tử;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số
73/TTr-STTTT ngày 03 tháng 11 năm 2023; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp
tại Báo cáo số 4628/BC-STP-KT»VB ngày 29 tháng 8 năm 2023 và ý kiển

thống thất của Thành viên Ủy ban nhân dân Thành phổ.



2

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Định mức

Ban hành kèm theo Quyết định này Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt

động báo in, báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phổ
Hồ Chí Minh.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

a) Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in,

báo điện tử sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử sử dụng

ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức hao
phí trực tiếp trong sản xuất tác phẩm báo in, báo điện tử, bao gồm: Hao phí về

nhân công; Hao phí về vật liệu sử dụng trong sản xuất báo in, báo điện tử; Hao

phí về máy móc thiết bị.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các cơ quan, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước để sản xuất sản
phẩm báo in, báo điện tử.

b) Các cơ quan báo chí được cấp phép hoạt động báo in, báo điện tử sử
dụng ngân sách nhà nước để sản xuất sản phẩm báo in, báo điện tử.

khíchc) Khuyến cơ quan, tổ chức không sử dụng ngân sách nhà nước

áp dụng Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động báo in, báo điện tử để sản xuất
sản phẩm báo in, báo điện tử.

Điều 3. Tổ chức thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2023.

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin

và Truyền thông, Giám đốc Sở Tài chính, các cơ quan báo chí Thành phố,
cơ quan chủ quản báo chí Thành phố, các tổ chức, cá nhân khác có liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;

Thường trực HĐNDTP;

- TTUB: CT, các PCТ;

Uy ban MTTQ VN TP;

- Ban Tuyên giáo Thành ủy;

- Các Ban của HĐNDTP;

- Thành viên UBNDTP;

VPUB: PCVP/VX;

- Sở, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Các Phòng NCTH;

- Luu: VT, (VX/Ha). 10 12
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐỊNH MỨC

KINH TẾ - KỸ THUẬT HOẠT ĐỘNG BÁO IN, BÁO ĐIỆN TỪ

SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BẰN
THÀNH PHÓ HỎ CHÍ MINH

(Kèm theo Quyết định số 53/2023/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2023

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh)

I. ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC XÂY DỰNG BẢN THẢO VÀ BIỄN TẬP
BẢN THẢO TÁC PHẢM BÁO CHÍ

1. Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo tác

phẩm báo chí của tòa soạn báo

1.1. Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với

thể loại tin, bài phản ánh

1.1.1. Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với

thể loại tin vắn:

Đơn vị tỉnh: 01 tin văn

Mã Thành phần hao phí Đơn vị

Tin không sử

dụng tư liệu

khai thác lại

01.01.01.01 Nhân công

Phóng viên hạng I bậc 3/6 Công 0,08

Phóng viên hạng II bậc 5/8 Công 0.14

Phóng viên hạng III bậc 5/9

Biên tập viên hạng I bậc 3/6

Công 0,75

Công 0,03

Biên tập viên hạng II bậc

5/8
Công 0,05

Biên tập viên hạng III bậc
5/9

Công 0,15

Máy sử dụng
Máy tính chuyên dụng Ca 0,942

Máy in laser A4 Ca 0,0003

Vật liệu sử dụng

Giấy A4 Tờ 4

Mực in laser A4

Vật liệu phụ

Hộp 0,002

% 10

1
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Đơn vị tính: 01 tin văn

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác lại từ

nguồn tin, bài trong nước

Ma Thành phần hao phí
Đơn

vị

Trên

Đến 30%
Trên 30%

đến 50%
50%

đến
Trên 70%

70%

01.01.01.01 Nhân công

Phóng viên hạng I bậc
3/6 Công 0,07 0,07 0,06 0,05

Phóng viên hạng II
bậc 5/8 Công 0,12 0,11 0,10 0,09

Phóng viên hạng III

bậc 5/9
Công 0,64 0,60 0,56 0,49

Biên tập viên hạng I
bậc 3/6 Công 0,03 0,03 0,03 0,03

Biên tập viên hạng II

bậc 5/8
Công 0,05 0,05 0,05 0,05

Biên tập viên hạng IIІ

bậc 5/9
Công 0,15 0,15 0,15 0,15

Máy sử dụng
Máy tính chuyên
dụng

Ca 0,80 0,76 0,71 0,61

Máy in laser A4 Ca 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

Vật liệu sử dụng
Giấy A4 Tờ 4 4 4 4

Mực in laser A4 Hộp 0,002 0,002 0,002

Vật liệu phụ % 10 10

2 3

10

4

0,002

10

5

Đơn vị tính: 01 tin văn

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ

nguồn tin, bài nước ngoài

Mā Thành phần hao phí
Đơn

vị

Trên

Đến 30%
Trên 30%

đến 50%

50%

đền
Trên 70%

70%

01.01.01.01 |Nhân công
Phóng viên hạng I bậc
3/6 Công 0,08 0,07 0,07 0,06

| Phóng viên hạng II
bậc 5/8

Công 0,13 0,12 0,11 0,1

Phóng viên hạng III

bậc 5/9
Công 0,68 0,64 0,6 0,53

Biên tập viên hạng I Công 0,03 0,03 0,03 0,03
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bậc 3/6

Biên tập viên hạng II

bậc 5/8
Cộng 0,05 0,05 0,05 0,05

Biên tập viên hạng III

bậc 5/9
Công 0,15 0,15 0,15 0,15

Máy sử dụng

Máy tính chuyên

dụng
Ca 0,85 0,80 0,76 0,66

Máy in laser A4

Vật  liệu sử dụng

Ca 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003

Giấy A4 Tờ 4 4 4 4

Mực in laser A4

Vật liệu phụ
Hộp 0,002 0,002 0,002 0,002

% 10 10 10

6 7 8

10

9

1.1.2. Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với

thể loại tin ngắn:

Đơn vị tính: 01 tin ngắn

Ma |Thành phần hao phí Đơn vị

Tin không sử

dụng tư liệu
khai thác lại

01.01.01.02 Nhân công

| Phóng viên hạng I bậc 3/6

| Phóng viên hạng II bậc 5/8

Công 0,11

Công 0,18

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 0,99

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,05

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,09

|Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,24

Máy sử dụng
| Máy tính chuyên dụng

Máy in laser A4

Ca 1,332

Ca 0,0007

Vật liệu sử dụng
Giấy A4 Tờ 8

Mục in laser A4

|Vật liệu phụ
Hộp
%

0,003

10

1

Đơn vị tính: 01 tin ngắn

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ

nguồn tin, bài trong nước

Mã
Thành phần hao

phí

Đơn Trên

vị Đến 30%
Trên 30%

đến 50%

50%
Trên 70%

đến

70%
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01.01.01.02 Nhân công

Phóng viên hạng I

bậc 3/6
Công 0,09 0,09 0,08 0,07

Phóng viên hạng II

bậc 5/8
Công 0,15 0,15 0,14 0,12

Phóng viên hạng III

bậc 5/9
Công 0,84 0,79 0,74 0,64

Biên tập viên hạng I

bậc 3/6
Công 0,05 0,05 0,05 0,05

Biên tập viên hạng
II bậc 5/8

Công 0,09 0,09 0,09 0,09

Biên tập viên hạng
III bậc 5/9

Công 0,24 0,24 0,24 0,24

Máy sử dụng
Máy tính chuyên

dụng
Ca 1,13 1,07 1,00 0,87

Máy in laser A4 Ca 0,0007 0,0007 0,0007 0,0007

Vật liệu sử dụng
Giấy A4 Tờ 8 8 8 8

Mực in laser A4

Vật liệu phụ
Hộp 0,003 0,003 0,003 0,003

% 10 10

2 3

10

4

10

5

Đơn vị tính: 01 tin ngắn

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ

nguồn tin, bài nước ngoài

Mā
Thành phần hao

phí

Đơn Trên

vị Đến 30%
Trên 30%

đến 50%

50%

đến

70%

Trên 70%

01.01.01.02 Nhân công
Phóng viên hạng
bậc 3/6

I Công 0,10 0,09 0,09 0,08

Phóng viên hạng II

bậc 5/8
Công 0,16 0,15 0,15 0,13

Phóng viên hạng III
bậc 5/9

Công 0,89 0,84 0,79 0,69

Biên tập viên hạng I

bậc 3/6

Công 0,05 0,05 0,05 0,05

Biên tập viên hạng

II bậc 5/8

Công 0,09 0,09 0,09 0,09

Biên tập viên hạng
III bậc 5/9

Công 0,24 0,24 0,24 0,24

Máy sử dụng
Máy tính chuyên Ca 1,20 1,13 1,07 0,93
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dụng

Máy in laser A4 Ca 0,0007 0,0007

Vật liệu sử dụng

Giấy A4 Tờ 8 8

Mực in laser A4 Hộp 0,003 0,003

Vật liệu phụ % 10 10

0,0007

8

0,003

0,0007

8

0,003

6 7

10

8

10

9

1.1.3. Định mức công tác xây dựng bản thảo và biên tập bản thảo đối với
thể loại tin sâu:

Đơn vị tính: 01 tin sâu

Tin không sử

dụng tư liệu khai

thác lại

Mã Thành phần hao phí Đơn vị

01.01.01.03 Nhân công

Phóng viên hạng I bậc 3/6
Phóng viên hạng II bậc 5/8

Công 0,16

Công 0,25

Phóng viên hạng III bậc 5/9 Công 1,58

Biên tập viên hạng I bậc 3/6 Công 0,13

Biên tập viên hạng II bậc 5/8 Công 0,19

Biên tập viên hạng III bậc 5/9 Công 0,45

Máy sử dụng

| Máy tính chuyên dụng Ca 2,200

Máy in laser A4 Ca 0,0013

Vật liệu sử dụng
Giấy A4 Tờ 16

Mực in laser A4 Hộp 0,006

Vật liệu phụ % 10

1

Đơn vị tính: 01 tin sâu

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ

nguồn tin, bài trong nước
Mã Thành phần hao

phí

Đơn Trên

vị Đến 30%
Trên 30%

đến 50%

50%

đến
70%

Trên 70%

01.01.01.03 |Nhân công
Phóng viên hạng
bậc 3/6

I Công 0,13 0,13 0,12 0,10

| Phóng viên hạng II
bậc 5/8

Công 0,21 0,20 0,19 0,16

| Phóng viên hạng III
bậc 5/9

Công 1,35 1,27 1,19 1,03

| Biên tập viên hạng I Công 0,13 0,13 0,13 0,13
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bậc 3/6

Biên tập viên hạng
II bậc 5/8

Công 0,19 0,19 0,19 0,19

Biên tập viên hạng
III bậc 5/9

Công 0,45 0,45 0,45 0,45

Máy sử dụng
Máy tính chuyên

dụng

Ca 1,87 1,76 1,65 1,43

Máy in laser A4 Ca 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

Vật liệu sử dụng
Giấy A4 Tờ 16 16 16 16

Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,006

Vật liệu phụ % 10

2

10

3

0,006

10

4

0,006

5

10

Đơn vị tính: 01 tin sâu

Mức độ sử dụng tư liệu khai thác từ

nguồn tin, bài nước ngoài
Mã

|Thành phần hao

phí

Đơn

vị Đến 30%
Trên 30%

đến 50%

Trên 50

% đến

70%

Trên 70%

01.01.01.03 Nhân công

Phóng viên hạng
bậc 3/6

I Công 0,13 0,13 0,12 0,10

Phóng viên hạng II
bậc 5/8

Công 0,21 0,20 0,19 0,16

Phóng viên hạng III
bậc 5/9

Công 1,35 1,27 1,19 1,03

Biên tập viên hạng I

bậc 3/6

|Công 0,13 0,13 0,13 0,13

Biên tập viên hạng
II bậc 5/8

Công 0,19 0,19 0.19 0,19

Biên tập viên hạng
III bậc 5/9

Công 0,45 0,45 0,45 0,45

Máy sử dụng

Máy tính chuyên

dụng

Ca 1,98 1,87 1,76 1,54

Máy in laser A4 Ca 0,0013 0,0013 0,0013 0,0013

Vật liệu sử dụng

Giây A4 Tờ 16 16 16 16

Mực in laser A4 Hộp 0,006 0,006 0,006 0,006

Vật liệu phụ % 10 10 10

6 7 8

10

9






































































